       TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XII        ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC
    TRƯỜNG THPT CHUYÊN TỈNH LÀO CAI                     LỚP 10

                     ĐỀ THI ĐỀ XUẤT                         (Đề này có 04 trang, gồm 08 câu)

Câu 1(2,5đ): Cấu tạo nguyên tử - hạt nhân. 
1. Vì sao số ôxi hóa của các nguyên tố họ Lantanit phổ biến là +3, nhưng Eu (Z=63) và Yb (Z=70) có số oxi hóa đặc trưng là +2 và Ce (Z=58) có số oxi hóa đặc trưng là +4 ?
2. 32P và 33P đêu phóng xạ 
[image: image220.wmf]D

 với thời gian bán hủy lần lượt bằng 14,3 ngày và 25,3 ngày. Một mẫu phóng xạ đồng thời chứa 32P và 33P có tổng hoạt độ phóng xạ ban đầu 9136,2 Ci. Sau 14,3 ngày, tổng hoạt độ phóng xạ còn lại 4569,7 Ci.
a. Tính % khối lượng của các đồng vị trong mẫu ban đầu.

b. Tính tỷ lệ số nguyên tử các đồng vị ở thời điểm ban đầu.
Câu 2(2,5đ): Hình học phân tử - Liên kết hóa học – Tinh thể - ĐLTH.
2.1. a)Vẽ cấu tạo của các anion tương ứng trong phân tử các muối trung hòa của các axit sau: H3PO4, H3PO3, H3PO2.

        b) Đối với dãy axit trên, hãy so sánh:  -Tính axit;  -Góc hóa trị O-P-O.

2.2. a) Vẽ tất cả các cấu trúc Lewis có thể có (chỉ rõ các electron bằng dấu chấm) của hiđro azotua HN3 và xiclotriazen HN3. Tính điện tích hình thức của các nguyên tử đối với mỗi cấu trúc.

        b) Vẽ các công thức cộng hưởng của hiđro azotua và chỉ ra hai công thức có đóng góp lớn nhất.

Câu 3(2,5đ): Nhiệt – Cân bằng hóa học.

Ở nhiệt độ cao : I2 (khí) ↔ 2
[image: image2.wmf].
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Cho biết áp suất ban đầu của I2 (khí) và áp suất tổng cộng khi cân bằng như sau:

	T(K)
	1073
	1173

	P0 (I2) (atm)
	0,0631
	0,0684

	P (tổng) (atm)
	0,075
	0,0918


a. Tính giá trị  
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 ở 1100K với giả thiết 
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không thay đổi theo nhiệt độ trong khoảng nhiệt độ đã xét.

b. Giả thiết rằng I2 và 
[image: image5.wmf].
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có tính chất như khí lý tưởng, hãy tính năng lượng liên kết của I2 ở 298K (
[image: image6.wmf]0

H

D

có phụ thuộc vào nhiệt độ).

c. Tính bước sóng của bức xạ cần sử dụng để phân li I2 (khí) ở 298K.

d. Trong một thí nghiệm, một mẫu I2 khi được bức xạ bằng một chùm tia Laze có 
[image: image7.wmf]825,8

nm

l

=

 với tốc độ 200J/s người ta thấy có 10-3 mol 
[image: image8.wmf].
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 sinh ra. Hãy tính hiệu suất lượng tử trong quá trình phân ly trên.
Câu 4(2,5đ): Động hóa.

1. Cho cân bằng ở 25oC: A
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B là phản ứng thuận nghịch bậc 1. Thành phần % của hỗn hợp phản ứng được cho dưới đây:

	Thời gian (giây)
	0
	45
	90
	270
	∞

	%B
	0
	10,8
	18,9
	41,8
	70


Hãy xác định giá trị  k1, k2 của phản ứng. Tính hằng số cân bằng hằng số tốc độ của phản ứng.

2. Đối với phản ứng: A + B → C + D có biểu thức tốc độ phản ứng v = k. [A].[B]

a) Trộn 2 thể tích bằng nhau của dung dịch chất A và dung dịch chất B có cùng nồng độ 1,0 M:

‒ Nếu thực hiện phản ứng ở nhiệt độ 300 K thì sau 2 giờ nồng độ của C bằng 0,215 M. Tính hằng số tốc độ của phản ứng.

‒ Nếu thực hiện phản ứng ở 370 K thì sau 1,33 giờ nồng độ của A giảm đi 2 lần. Tính năng lượng hoạt hóa của phản ứng (theo kJ/mol).

b) Nếu trộn 1 thể tích dung dịch A với 3 thể tích dung dịch B đều cùng nồng độ 1,0 M, ở nhiệt độ 300 K thì sau bao lâu A phản ứng hết 90%?

Câu 5(2,5đ): Dung dịch ( axit- bazơ, kết tủa).

Thêm V lít dung dịch H2SO4 0,260M vào V lít dung dịch gồm Pb(NO3)2  0,020M và Ba(NO3)2 0,040M tách kết tủa thu được dung dịch A.

1/ Hãy tính pH của A.



2/ Sục H2S vào dung dịch A đến bão hòa. Cho biết hiện tượng xảy ra.

Cho: pKa (HSO4-) = 2,00;  pKa1 (H2S) = 7,02; pKa2 (H2S) = 12,9; pKs (BaSO4) = 9,93;
pKs (PbSO4) = 7,66; pKS( PbS) = 26,6; (RT/F) ln = 0,0592lg ; 
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Độ tan của H2S là 0,1M.

Câu 6(2,5đ): Phản ứng oxi hóa – khử.

Dung dịch A gồm FeSO4 0,020 M; Fe2(SO4)3 và H2SO4.

1/ Lấy chính xác 25,00 ml dung dịch A, khử Fe3+ thành Fe2+; chuẩn độ Fe2+ trong hỗn hợp (ở điều kiện thích hợp) hết 11,78 ml K2Cr2O7  0,0180 M. Hãy viết phương trình ion của phản ứng chuẩn độ. Tính nồng độ M của Fe2(SO4)3 trong dung dịch A.

2/ Tính nồng độ M của H2SO4 trong dung dịch A, biết dung dịch này có pH = 1,07.

3/ Ghép cực Pt nhúng trong dung dịch A (qua cầu muối) với cực Ag nhúng trong dung dịch AgNO3 0,0190 M có thêm K2CrO4 cho đến nồng độ 0,0100 M (coi thể tích được giữ nguyên). Hãy cho biết anot, catot và viết phương trình phản ứng xảy ra khi pin hoạt động. Tính sức điện động của pin.

Cho pKa (HSO4-) = 1,99; pKs (Ag2CrO4) = 11,89

                                       Fe3+ + H2O   
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   FeOH2+ +  H+              *β1 = 10-2,17                                                

                                       Fe2+ + H2O   
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  FeOH+ +  H+               *β1 = 10-5,69
Cho. Eo(Fe3+/ Fe2+) = 0,771 V; Eo(Ag+/Ag) = 0,799 V; (RT/F)ln  =  0,0592 lg.
Câu 7(2,5đ): Halogen – oxi – lưu huỳnh.

1. Trong dãy oxi axit của clo, axit hipoclorơ là quan trọng nhất. Axit hipoclorơ có:

- Tính axit rất yếu, yếu hơn axit cacbonic.


- Tính oxi  hoá mãnh liệt.


- Rất dễ bị phân tích khi có ánh sáng mặt trời, khi đun nóng. 

       Hãy viết các phương trình hoá học để minh hoạ các tính chất đó.

2. ClO2 là hoá chất được dùng phổ biến trong công nghiệp. Thực nghiệm cho biết:

a) Dung dịch loãng ClO2 trong nước khi gặp ánh sáng sẽ tạo ra HCl, HClO3.

b)Trong dd kiềm (như NaOH) ClO2 nhanh chóng tạo ra hỗn hợp muối clorit và clorat natri.

c) ClO2 được điều chế nhanh chóng bằng cách cho hỗn hợp KClO3, H2C2O4 tác dụng với H2SO4 loãng.

d)Trong công nghiệp ClO2 được điều chế bằng cách cho NaClO3 tác dụng với SO2 có mặt H2SO4 4M.

Hãy viết phương trình cho mỗi phản ứng trên .

3. Để nhận biết ion sunfit, người ta cho vào ống nghiệm 1-2 giọt dung dịch Iot; 3-4 giọt dung dịch A có chứa ion SO32-(1). Sau đó cho tiếp vào đó 2-3 giọt dung dịch HCl và vài giọt dung dịch BaCl2 thấy xuất hiện kêt tủa B (2).


a. Nêu hiện tượng xảy ra trong các giai đoạn 1,2 của thí nghiệm và viết phương trình hóa học để minh họa.


b. Cho biết tại sao thí nghiệm nhận biết ion sunfit nêu trên thường được tiến hành trong môi trường axit hoặc môi trường trung hòa không được tiến hành trong môi trường bazơ.

Câu 8 (2,5đ): Bài tập tổng hợp.

Axit H2SO4 100% hấp thụ SO3 tạo ra oleum theo phương trình

H2SO4   + nSO3  →  H2SO4.nSO3.

Hoà tan 6,76 gam oleum vào H2O thành dung dịch H2SO4; 10 ml dung dịch này trung hoà vừa hết 16ml NaOH 0,5M. 


1) Tính n


2) Tính % của SO3 có trong oleum trên


3) Cần bao nhiêu gam oleum có hàm lượng SO3 như trên để pha vào 100ml dung dịch H2SO4 40% (D=1,31 g/ml) để tạo ra oleum có hàm lượng SO3 là 10%.

       TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XII       HDC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC
    TRƯỜNG THPT CHUYÊN TỈNH LÀO CAI                        LỚP 10
                     HDC ĐỀ THI ĐỀ XUẤT            (HDC này có 12 trang, gồm 08 câu)

Câu 1 (2,5đ): Cấu tạo nguyên tử - hạt nhân. 

1. Vì sao số ôxi hóa của các nguyên tố họ Lantanit phổ biến là +3, nhưng Eu (Z=63) và Yb (Z=70) có số oxi hóa đặc trưng là +2 và Ce (Z=58) có số oxi hóa đặc trưng là +4 ?
2. 32P và 33P đêu phóng xạ 
[image: image13.wmf]b
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 với thời gian bán hủy lần lượt bằng 14,3 ngày và 25,3 ngày. Một mẫu phóng xạ đồng thời chứa 32P và 33P có tổng hoạt độ phóng xạ ban đầu 9136,2 Ci. Sau 14,3 ngày, tổng hoạt độ phóng xạ còn lại 4569,7 Ci.
a. Tính % khối lượng của các đồng vị trong mẫu ban đầu.

b. Tính tỷ lệ số nguyên tử các đồng vị ở thời điểm ban đầu.

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1.1
	Ta có cấu hình electron của các nguyên tử các nguyên tố trên là:

Eu: [Xe]4f76s2 , khi mất đi 2 electron sẽ có cấu hình phân lớp bán bão hòa tương đối bền.

Yb:[Xe]4f146s2, khi mất đi 2 electron sẽ có cấu hình phân lớp  bão hòa bền.

Vậy Eu,Yb có số oxi hóa đặc trưng là +2.

Ce : [Xe] 4f15d16s2 : khi mất đi 4 electron sẽ có cấu hình bão hòa của khí hiếm rất  bền nên Ce có số oxi hóa đặc trưng là +4.
	0,25

0,25

	1.2
	a. Hằng số tốc độ phân rã của
                               32P:    
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  = 0,693/14,3 ngày = 4,85x10-2 ngày -1
                               33P:    
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 = 0,693/25,3 ngày= 2,74x10-2 ngày -1
t = 0                   
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Giải hệ (1) & (3) rút ra: 
[image: image19.wmf]0
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= 9127,1 Ci; 
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→ m(32P) = 32x 
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m(33P) = 33x  
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Chia (4) cho(5) →  
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Vậy % về khối lượng của đồng vị (32P) là : 
[image: image25.wmf]549,46
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             % về khối lượng của đồng vị (33P) là 0,18 %. 

b.Tỉ lệ số nguyên tử các đồng vị: 
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Câu 2(2,5đ): Hình học phân tử - Liên kết hóa học – Tinh thể - ĐLTH.

2.1. a)Vẽ cấu tạo của các anion tương ứng trong phân tử các muối trung hòa của các axit sau: H3PO4, H3PO3, H3PO2.

        b) Đối với dãy axit trên, hãy so sánh:  -Tính axit;  -Góc hóa trị O-P-O.

2.2. a) Vẽ tất cả các cấu trúc Lewis có thể có (chỉ rõ các electron bằng dấu chấm) của hiđro azotua HN3 và xiclotriazen HN3. Tính điện tích hình thức của các nguyên tử đối với mỗi cấu trúc.

        b) Vẽ các công thức cộng hưởng của hiđro azotua và chỉ ra hai công thức có đóng góp lớn nhất.

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	2.1
	2.1. a)                        
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b) *Độ mạnh của axit giảm dần từ H3PO2 đến H3PO4: 
H3PO2 > H3PO3 > H3PO4
Do một oxi trong mỗi tứ diện POn với nối đôi P=O hút lên một nhóm OH (trong H3PO2) mạnh hơn 3 nhóm OH (trong H3PO4).

      * Góc hóa trị O-P-O giảm theo thứ tự: H3PO2 > H3PO3 > H3PO4
Do:  P-O phân cực mạnh hơn P- H nên các liên kết  P- O đẩy mạnh hơn các liên kết P-H. Do đó khả năng đẩy tăng theo chiều: 1 P=O với 1 P-OH trong H3PO2, 1 P=O với 2 P-OH trong H3PO3, 1 P=O với 3 P-OH trong H3PO4.
	0,75
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	5.2
	2.2. a) Các cấu trúc Lewis và điện tích hình thức:

[image: image1.wmf]b

-

[image: image157.emf]H




H

[image: image158.emf]N




N


[image: image159.emf]N




N

[image: image160.emf]N




N


b) Hai cấu trúc A và B
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Câu 3(2,5đ): Nhiệt – Cân bằng hóa học.
Ở nhiệt độ cao : I2 (khí) ↔ 2
[image: image30.wmf].
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Cho biết áp suất ban đầu của I2 (khí) và áp suất tổng cộng khi cân bằng như sau:

	T(K)
	1073
	1173

	P0 (I2) (atm)
	0,0631
	0,0684

	P (tổng) (atm)
	0,075
	0,0918


e. Tính giá trị  
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 ở 1100K với giả thiết 
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không thay đổi theo nhiệt độ trong khoảng nhiệt độ đã xét.

f. Giả thiết rằng I2 và 
[image: image33.wmf].
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có tính chất như khí lý tưởng, hãy tính năng lượng liên kết của I2 ở 298K (
[image: image34.wmf]0
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có phụ thuộc vào nhiệt độ).

g. Tính bước sóng của bức xạ cần sử dụng để phân li I2 (khí) ở 298K.

h. Trong một thí nghiệm, một mẫu I2 khi được bức xạ bằng một chùm tia Laze có 
[image: image35.wmf]825,8
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 với tốc độ 200J/s người ta thấy có 10-3 mol 
[image: image36.wmf].
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 sinh ra. Hãy tính hiệu suất lượng tử trong quá trình phân ly trên.

	Cấu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	a.Gọi áp suất của I2 phân li là x

I2 (khí) 
[image: image37.wmf]€

 2
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Ban đầu        Po
Cân bằng       Po-x              c    
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 Ptổng=Po-x + 2x =  Po+x  
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  x= Ptổng -  Po
Vậy 
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Ở 1073K:  
[image: image43.wmf][

]

.

2

0,0238atm,0,0512

IIatm

éù

==

ëû

  
[image: image44.wmf][

]

2

.

2

1073

2

0,0238

0,011

0,0512

I

Katm

I

éù

ëû

®===


Ở 1173K: 
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không thay đổi theo nhiệt độ trong khoảng nhiệt độ 1073-1173 ta có
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Giải phương trình thu được 
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b.Giả thiết rằng I2 và 
[image: image53.wmf].
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có tính chất như khí lý tưởng nên Cv (khí đơn nguyên tử)=
[image: image54.wmf]3
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 , Cv (khí hai nguyên tử)=
[image: image55.wmf]5
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Vậy 
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Áp dụng định luật Kirchoff : 
[image: image57.wmf].
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c. Năng lượng của bước sóng bức xạ cần sử dụng để phân li I2 (khí) ở 298K chính bằng năng lượng liên kết tính cho 1 phân tử I2
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d.Trong một giây, năng lượng nhận được là 200J

Chùm tia Laze có bước sóng 825,8nm có năng lượng là: 


[image: image61.wmf]348
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[image: image62.wmf]®

 tổng số photon nhận được là:


[image: image63.wmf]20
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 photon= tổng số phân tử I2 nhận được năng lượng . 
[image: image64.wmf]

[image: image65.wmf]®

 Số mol phân tử I2 nhận được năng lượng là 
[image: image66.wmf]20
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Trong khi đó số mol phân tử I2 bị phân ly là 
[image: image67.wmf]34
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Vậy hiệu suất lượng tử là : 
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Câu 4(2,5đ): Động hóa.
1. Cho cân bằng ở 25oC: A
[image: image69.wmf]1

2

k

k
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B là phản ứng thuận nghịch bậc 1. Thành phần % của hỗn hợp phản ứng được cho dưới đây:

	Thời gian (giây)
	0
	45
	90
	270
	∞

	%B
	0
	10,8
	18,9
	41,8
	70


Hãy xác định giá trị  k1, k2 của phản ứng. Tính hằng số cân bằng hằng số tốc độ của phản ứng.

2. Đối với phản ứng: A + B → C + D có biểu thức tốc độ phản ứng v = k. [A].[B]

a) Trộn 2 thể tích bằng nhau của dung dịch chất A và dung dịch chất B có cùng nồng độ 1,0 M:

‒ Nếu thực hiện phản ứng ở nhiệt độ 300 K thì sau 2 giờ nồng độ của C bằng 0,215 M. Tính hằng số tốc độ của phản ứng.

‒ Nếu thực hiện phản ứng ở 370 K thì sau 1,33 giờ nồng độ của A giảm đi 2 lần. Tính năng lượng hoạt hóa của phản ứng (theo kJ/mol).

b) Nếu trộn 1 thể tích dung dịch A với 3 thể tích dung dịch B đều cùng nồng độ 1,0 M, ở nhiệt độ 300 K thì sau bao lâu A phản ứng hết 90%?
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	Phương trình động học của phản ứng thuận nghịch bậc 1:


[image: image70.wmf]1
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t=0:
     

a
                  0


t:


a – x   

       x 

t cân bằng:

a – xcb    
       xcb 

Biểu thức:        
[image: image71.wmf]cb

12

cb

x

1

k+ k= .ln

txx

-

                    
[image: image72.wmf]1
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Tại thời điểm cân bằng (∞):       xcb = 70% 

Tại t = 45 giây: 
x = 10,8% 
[image: image73.wmf]Þ

 
[image: image74.wmf]3
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170

k.ln3,72.10
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Tại t = 90 giây: 
x = 18,9% 
[image: image75.wmf]Þ

  
[image: image76.wmf]3
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Tại t = 270 giây: 
x = 41,8% 
[image: image77.wmf]Þ

  
[image: image78.wmf]3
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Lấy trung bình:
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Mặt khác, hằng số cân bằng phản ứng:  
[image: image80.wmf]cb
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Do đó: 
k1 = 2,47. 10‒3 s‒1  

  
           k2 = 1,06. 10‒3 s‒1  
	0,25

0,5

0,25

0,25

	
	Theo đề: v = k. [A].[B] nên phản ứng bậc 2.

a) CA = CB = a = 
[image: image81.wmf]1,0

0,5

2

=

 M 

Nồng độ đầu 2 chất phản ứng bằng nhau nên phương trình động học:  
[image: image82.wmf]111
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Tại T1 = 300K: 
[image: image83.wmf]1
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Tại T1 = 370K: 
[image: image84.wmf]2
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Phương trình Arrhenius:   
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[image: image88.wmf]Þ

 Ea = 9093,55 (J/mol)
b) Ở 300K, k = 0,7544 mol‒1.lít.giờ‒1
CA = a = 1. 
[image: image89.wmf]1,0

0,25
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M;  CB = b = 3. 
[image: image90.wmf]1,0
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 theo đề: x = 90%. a = 0,225 M

Do nồng độ đầu hai chất khác nhau nên phương trình động học:
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Câu 5(2,5đ): Dung dịch ( axit- bazơ, kết tủa).
Thêm V lít dung dịch H2SO4 0,260M vào V lít dung dịch gồm Pb(NO3)2  0,020M và Ba(NO3)2 0,040M tách kết tủa thu được dung dịch A.

1/ Hãy tính pH của A.



2/ Sục H2S vào dung dịch A đến bão hòa. Cho biết hiện tượng xảy ra.

Cho: pKa (HSO4-) = 2,00;  pKa1 (H2S) = 7,02; pKa2 (H2S) = 12,9; pKs (BaSO4) = 9,93; pKs (PbSO4) = 7,66; pKS( PbS) = 26,6; (RT/F) ln = 0,0592lg ; 
[image: image93.wmf]2+

o

Pb/Pb

E

 = - 0,123 V ; Độ tan của H2S là 0,1M.                               
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	5.1
	1/ Thành phần ban đầu: H2SO4 0,130M; Pb(NO3)2 0,010M; Ba(NO3)2 0,020M.

  Pb(NO3)2      [image: image94.wmf]        Pb2+       +        2NO3–
                    0,010

                      -----                             0,010

              Ba(NO3)2      [image: image95.wmf]        Ba2+       +        2NO3–
                  0,020

                    -----                         0,020

                 H2SO4       [image: image96.wmf]          H+         +        HSO4–
                  0,130

                   -----                          0,130                 0,130

  

 HSO4–     +      Ba2+    [image: image97.wmf]        BaSO4(     +     H+  ;   K1 =   107,93    

             0,130            0,020                                               0,130

             0,110             -----                                                 0,150

            HSO4–     +       Pb2+     [image: image98.wmf]       PbSO4(    +     H+  ;      K2 = 105,66    

             0,110            0,010                                            0,150

             0,100             -----                                              0,160

Thành phần giới hạn: HSO4– 0,100 M; H+  0,160M; BaSO4( ,  PbSO4( 

[image: image161.emf]0




0

             HSO4–           H+        +      SO42 –    ;  Ka =  10-2                              
 

C          0,100                        x                    x

[  ]    (0,100 - x)              (0,160 + x)          x

 x (0,160 + x)/(0,100 - x)  = 10-2  → x = [SO42–] = 5,69.10-3 (M)

[ H+]  =  (0,160 + x)  =  0,1657 (M)    →   pH = 0,78
	0,5

0,25

0,5

	5.2
	2/ Khi sục H2S đến bão hòa vào dung dịch: 

[image: image162.emf]1


+




1






H2S        H+   +  HS-   Ka1  = 10-7,02 

[image: image163.emf]0




0




HS-       H+   +  S2-    Ka2  = 10-12,9

Do trong dung dịch có sẵn ion H+ với [H+] = 0,1657M , môi trường axit mạnh nên coi  H2S phân li không đáng kể, ta tổ hợp hai cân bằng để tính nồng độ của ion S2-
[image: image164.emf]1


-




1



                                    H2S       2H+   +  S2-   K = Ka1Ka2 = 10-19,92

Với [H+] = 0,1657M  nên [S2-] = 
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Vậy   
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Câu 6(2,5đ): Phản ứng oxi hóa – khử.

Dung dịch A gồm FeSO4 0,020 M; Fe2(SO4)3 và H2SO4.

1/ Lấy chính xác 25,00 ml dung dịch A, khử Fe3+ thành Fe2+; chuẩn độ Fe2+ trong hỗn hợp (ở điều kiện thích hợp) hết 11,78 ml K2Cr2O7  0,0180 M. Hãy viết phương trình ion của phản ứng chuẩn độ. Tính nồng độ M của Fe2(SO4)3 trong dung dịch A.

2/ Tính nồng độ M của H2SO4 trong dung dịch A, biết dung dịch này có pH = 1,07.

3/ Ghép cực Pt nhúng trong dung dịch A (qua cầu muối) với cực Ag nhúng trong dung dịch AgNO3 0,0190 M có thêm K2CrO4 cho đến nồng độ 0,0100 M (coi thể tích được giữ nguyên). Hãy cho biết anot, catot và viết phương trình phản ứng xảy ra khi pin hoạt động. Tính sức điện động của pin.

Cho pKa (HSO4-) = 1,99; pKs (Ag2CrO4) = 11,89
[image: image165.emf]B




B

                                       Fe3+ + H2O      FeOH2+ +  H+              *β1 = 10-2,17                                                

[image: image166.emf]H




H

                                       Fe2+ + H2O       FeOH+ +  H+               *β1 = 10-5,69
Cho. Eo(Fe3+/ Fe2+) = 0,771 V; Eo(Ag+/Ag) = 0,799 V; (RT/F)ln  =  0,0592 lg.

	Câu
	Hướng dẫn chấm 
	Điểm

	
	1/ Phản ứng c/độ Cr2O[image: image105.wmf]2

7

-

 + 6 Fe2+ + 14 H+   → 2 Cr3+ + 6 Fe3+ + 7 H2O

 CFe[image: image106.wmf]2

+

 = CFeSO[image: image107.wmf]4

 + 2 CFe[image: image108.wmf]2

(SO[image: image109.wmf]4

)[image: image110.wmf]3

 = 0,02  + 2C1
CFe[image: image111.wmf]2

+

. 25,00  =  6 (CCr[image: image112.wmf]2

O[image: image113.wmf]2

7

-

 . VCr[image: image114.wmf]2

O[image: image115.wmf]2

7

-

  →   25,00(0,020 + 2C1)  = 6(0,0180 . 11,78)

C1 = 0,01544 M     hay      CFe[image: image116.wmf]2

(SO[image: image117.wmf]4

)[image: image118.wmf]3

 = 0,01544 M.

2/ Trong dd A có: Fe2+ 0,020 M; Fe3+ 2C1;  H+ (C, M); HSO[image: image119.wmf]4

-

 (C, M); các cân bằng:

[image: image167.emf]N




N

                                                  2 H2O       H3O+ + OH-          Kw =  10-14     (1)

[image: image168.emf]N




N

                                 Fe2+ + 2 H2O             FeOH+ +  H3O+    Ka1  =  10-5,96  (2)

[image: image169.emf]N




N

                                    Fe3+ + 2 H2O         FeOH2+ +  H3O+    Ka2  =  10-2,17  (3)

[image: image170.emf]0




0

                                HSO4- +  H2O              SO42-+  H3O+   Ka   =  10-1,99   (4).

  So sánh ta thấy (3) và (4) là chủ yếu và tương đương nhau. Áp dụng đ/luật bảo toàn proton, ta có [H3O+] = CH
[image: image120] + [FeOH2+] + SO42- (a)

Từ (3) có [FeOH2+] / [Fe3+]  = Ka2 / [H3O+] → [FeOH2+] / CFe[image: image121.wmf]3

+

 = Ka2 / Ka2 + [H3O+]
 = 10-2,17 / (10-2,17 + 10-1,07) → [FeOH2+] = 0,0736 CFe[image: image122.wmf]3

+

 = 0,0736 . 0,015445 . 2.

T/ tự, từ (4) có [SO[image: image123.wmf]2

4

-

] / [HSO[image: image124.wmf]4

-

] = Ka / [H3O+]                                                                          →  [SO[image: image125.wmf]2

4

-

] / CHSO[image: image126.wmf]4

-

 = 10-1,99/ (10-1,99 + 10-1,07) →  [SO[image: image127.wmf]2

4

-

] = 0,107 C; 

P/ trình (a) trở thành [H3O+] = C + 0,0736 CFe[image: image128.wmf]3

+

+ 0,107 C                                (b).

Từ (b)  CH[image: image129.wmf]2

SO[image: image130.wmf]4

= C = (10-1,07 – 0,0736 . 0,03089) / 1,107 → CH[image: image131.wmf]2

SO[image: image132.wmf]4

= C = 0,07483 M. 

3/ EPt = E Fe[image: image133.wmf]3

+

/ Fe[image: image134.wmf]2

+

 = E[image: image135.wmf]0

 Fe[image: image136.wmf]3

+

/ Fe[image: image137.wmf]2

+

 + 0,0592 lg([Fe3+]/[Fe2+])

[image: image171.emf]1


+




1



                                           Fe3+ +            2 H2O         FeOH2+ +  H3O+       10-2,17  


                  C           0,03089

                             [    ]        0,03089 – x                                 x          10-1,07
  x .10-1,07 / (0,03089 – x)  = 10-1,07 →    x = 0,002273→  [Fe3+]  = 0,03089 – 0,002273

  = 0,02862 M →  [Fe2+]  =  CFe[image: image138.wmf]2

+

 = 0,020 M (vì Ka1 rất bé).

Vậy: EPt = 0,771 + 0,0592 lg ( 0,0862 / 0,020) = 0,780 V.

          2 Ag+      +       CrO[image: image139.wmf]2

4

-


→   Ag2CrO4↓

           0,019                0,010

              -                    5. 10-4
                   Ag2CrO4↓           →               2 Ag+      +       CrO[image: image140.wmf]2

4

-

    Ks = 10-11,89


           C                                                                             5.10-4
           [   ]
                              2x                  5.10-4 + x

       ( 2x )2 (5.10-4 + x) = 10-11,89  →  4x3 + 2,0.10-3x2  - 10-11,89 = 0  → x = 2,08.10-5
                 Có:     [Ag+]  = 2x = 4,96.10-5 M.

EAg = E[image: image141.wmf]/

o

AgAg

+

+ 0,0592 lg [Ag+]  = 0,799 + 0,0592 lg4,96.10-5 = 0,544 V.

Vì EAg < EPt nên cực Ag là anot; cực Pt catot.

[image: image172.emf]0




0

Phản ứng trong pin: anot         2 Ag      +       CrO
[image: image142]
        Ag2CrO4↓ + 2e

[image: image173.emf]1


-




1



                                catot   2x│ Fe3+      +       e              Fe2+
[image: image174.emf]A




A

[image: image175.emf]H




H

                                            2 Ag   +    CrO
[image: image143]  +   2Fe3+        Ag2CrO4↓ + 2 Fe2+
  Epin =  EPt -  EAg = 0,780 – 0544   =  0,236 V.
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Câu 7(2,5đ): Halogen – oxi – lưu huỳnh.

1. Trong dãy oxi axit của clo, axit hipoclorơ là quan trọng nhất. Axit hipoclorơ có:

- Tính axit rất yếu, yếu hơn axit cacbonic.


- Tính oxi  hoá mãnh liệt.


- Rất dễ bị phân tích khi có ánh sáng mặt trời, khi đun nóng. 

       Hãy viết các phương trình hoá học để minh hoạ các tính chất đó.

2. ClO2 là hoá chất được dùng phổ biến trong công nghiệp. Thực nghiệm cho biết:

a) Dung dịch loãng ClO2 trong nước khi gặp ánh sáng sẽ tạo ra HCl, HClO3.

b)Trong dd kiềm (như NaOH) ClO2 nhanh chóng tạo ra hỗn hợp muối clorit và clorat natri.

c) ClO2 được điều chế nhanh chóng bằng cách cho hỗn hợp KClO3, H2C2O4 tác dụng với H2SO4 loãng.

d)Trong công nghiệp ClO2 được điều chế bằng cách cho NaClO3 tác dụng với SO2 có mặt H2SO4 4M.

Hãy viết phương trình cho mỗi phản ứng trên .

3. Để nhận biết ion sunfit, người ta cho vào ống nghiệm 1-2 giọt dung dịch Iot; 3-4 giọt dung dịch A có chứa ion SO32-(1). Sau đó cho tiếp vào đó 2-3 giọt dung dịch HCl và vài giọt dung dịch BaCl2 thấy xuất hiện kêt tủa B (2).


a. Nêu hiện tượng xảy ra trong các giai đoạn 1,2 của thí nghiệm và viết phương trình hóa học để minh họa.


b. Cho biết tại sao thí nghiệm nhận biết ion sunfit nêu trên thường được tiến hành trong môi trường axit hoặc môi trường trung hòa không được tiến hành trong môi trường bazơ.

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	7.1
	1.Axit hipoclorơ :

- Tính       axit rất yếu, yếu hơn axit cacbonic

NaClO      
+
  CO2
   +
H2O
 → 
NaHCO3
+
HClO

Tính oxi hoá mãnh liệt, đưa chất phản ứng có số oxi hoá cao nhất

4 HClO
+
PbS-2
→
4 HCl 

+ 
PbS+6O4
[image: image176.emf]N




N

- Dễ bị phân tích :

                         

                         a/s  

HClO        →    HCl 
    + 
O          ;       

                  to

        3 HClO      →         2 HCl     +   HClO3

	0,25

0,25

0,25

0,25

	7.2
	2.

a) 6ClO2 + 3H2O →  HCl + 5HClO3
b)2ClO2 + 2NaOH →  NaClO2 + NaClO3 + H2O

c)2KClO3 + H2C2O4 + 2H2SO4 →  2ClO2 + 2KHSO4 + 2CO2 + 2H2O

d)2NaClO3 + SO2 + H2SO4   →  2ClO2 + 2NaHSO4

	0,25x4 

	7.3
	a. Ở giai đoạn (1) màu nâu của dung dịch Iot sẽ nhạt dần do xảy ra sự oxi hóa ion sunfit thành ion sunfat theo phương trình: 


SO32- + I2 + H2O → SO42‑ + 2H+ + 2I- 


 Ở giai đoạn (2) xuất hiện kết tủa trắng do sự hình thành kết tủa BaSO4 không tan trong dung dịch axit:


Ba2+ + SO42- → BaSO4 

b. Không dùng môi trường kiềm vì trong môi trường kiềm sẽ xảy ra phản ứng tự oxi hóa của I2 


3I2 + 6OH- → 5I- + IO3- + 3H2O
	0,25

0,25


Câu 8(2,5đ): Bài tập tổng hợp.

Axit H2SO4 100% hấp thụ SO3 tạo ra oleum theo phương trình


H2SO4   + nSO3  →  H2SO4.nSO3.

Hoà tan 6,76 gam oleum vào H2O thành dung dịch H2SO4; 10 ml dung dịch này trung hoà vừa hết 16ml NaOH 0,5M. 


1) Tính n


2) Tính % của SO3 có trong oleum trên


3) Cần bao nhiêu gam oleum có hàm lượng SO3 như trên để pha vào 100ml dung dịch H2SO4 40% (D=1,31 g/ml) để tạo ra oleum có hàm lượng SO3 là 10%.

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	8.1
	1) Phản ứng trung hoà:  H2SO4  + 2NaOH  → Na2SO4  + 2H2O  (1)

Số mol H2SO4 trong 10ml dung dịch: 
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[image: image145.wmf]Þ

Số mol H2SO4 trong 200ml dung dịch là : 0,08 (mol).

Phản ứng hoà oleum vào nước:

               H2SO4.nSO3  +  H2O → (n+1) H2SO4
(2)


   98 + 80n (g)  
       (n+1)  mol


                  6,76 (g)                          0,08 mol

Ta có: 98 + 80n = 84,5n + 84,5 
[image: image146.wmf]Þ

 4,5n= 13,5 
[image: image147.wmf]Þ

n=3
	0,25

0,5

	8.2
	2) Tính hàm lượng % SO3 có trong oleum: H2SO4.3SO3

%SO3=
[image: image148.wmf]%
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	0,25

	8.3
	3) Khối lượng oleum


Khối lượng H2SO4 = 100.1,31=131 (g)


Khối lượng H2SO4 nguyên chất: 
[image: image149.wmf])
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Khối lượng nước trong dung dịch: 131 – 52,4 =78,6 (g)

Khi hoà tan oleum H2SO4.3SO3 vào nước, sau phản ứng vẫn tạo oleum nghĩa là SO3 còn dư



SO3  
+  
H2O 
→  
H2SO4 



80 (g)    
18 (g)     
98 (g)



?   
  
78,6 (g)    
? 


Khối lượng SO3 tham gia phản ứng : 
[image: image150.wmf]3
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	Gọi x (g) là khối lượng H2SO4.3SO3  đem hoà tan thì khối lượng SO3 ban đầu (chiếm 71%) là 0,71x (g).

Khối lượng SO3 còn dư tạo oleum mới : 0,71x- 349,3 

Lượng H2SO4 sinh ra trong phản ứng : 
[image: image151.wmf]9
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trong dung dịch đầu + 
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2

SO

H

m

trong oleum + 
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2

SO

H

m

tạo ra

= 52,4 + 0,29x + 427,9 = 480,3 + 0,29x (g)


Oleum 10% tức có 90 % H2SO4.


Ta có: 
[image: image155.wmf]9
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 x= 594,1 (g)
	0,25

0,25

0,5


� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





á/s








1

[image: image177.emf]N




N

[image: image178.emf]N




N

[image: image179.emf]2


-




2



[image: image180.emf]1


+




1



[image: image181.emf]0




0

[image: image182.emf]C




C

[image: image183.emf]1


+




1



[image: image184.emf]N




N

[image: image185.emf]N




N

[image: image186.emf]1


-




1



[image: image187.emf]0




0

[image: image188.emf]N




N

[image: image189.emf]1


+




1



[image: image190.emf]H




H

[image: image191.emf]0




0

[image: image192.emf]D




D

[image: image193.emf]N




N

[image: image194.emf]N




N

[image: image195.emf]0




0

[image: image196.emf]0




0

[image: image197.emf]N




N

[image: image198.emf]0




0

[image: image199.emf]H




H

[image: image200.emf]0




0

[image: image201.emf]D




D

[image: image202.wmf]H

[image: image203.wmf]N

[image: image204.wmf]N

[image: image205.wmf]0

[image: image206.wmf]1

+

[image: image207.wmf]0

[image: image208.wmf]1

-

[image: image209.wmf]B

[image: image210.wmf]A

[image: image211.wmf]2

-

[image: image212.wmf]C

[image: image213.wmf]N

[image: image214.wmf]1

-

[image: image215.wmf]1

+

[image: image216.wmf]H

[image: image217.wmf]0

[image: image218.wmf]D

[image: image219.wmf]H

_1528285008.unknown

_1528285040.unknown

_1528285056.unknown

_1528285064.unknown

_1528285073.unknown

_1528285077.unknown

_1528285081.unknown

_1738759792.unknown

_1738759802.unknown

_1528285083.unknown

_1528285085.unknown

_1528285086.unknown

_1528285084.unknown

_1528285082.unknown

_1528285079.unknown

_1528285080.unknown

_1528285078.unknown

_1528285075.unknown

_1528285076.unknown

_1528285074.unknown

_1528285069.unknown

_1528285071.unknown

_1528285072.unknown

_1528285070.unknown

_1528285066.unknown

_1528285068.unknown

_1528285065.unknown

_1528285060.unknown

_1528285062.unknown

_1528285063.unknown

_1528285061.unknown

_1528285058.unknown

_1528285059.unknown

_1528285057.unknown

_1528285048.unknown

_1528285052.unknown

_1528285054.unknown

_1528285055.unknown

_1528285053.unknown

_1528285050.unknown

_1528285051.unknown

_1528285049.unknown

_1528285044.unknown

_1528285046.unknown

_1528285047.unknown

_1528285045.unknown

_1528285042.unknown

_1528285043.unknown

_1528285041.unknown

_1528285024.unknown

_1528285032.unknown

_1528285036.unknown

_1528285038.unknown

_1528285039.unknown

_1528285037.unknown

_1528285034.unknown

_1528285035.unknown

_1528285033.unknown

_1528285028.unknown

_1528285030.unknown

_1528285031.unknown

_1528285029.unknown

_1528285026.unknown

_1528285027.unknown

_1528285025.unknown

_1528285016.unknown

_1528285020.unknown

_1528285022.unknown

_1528285023.unknown

_1528285021.unknown

_1528285018.unknown

_1528285019.unknown

_1528285017.unknown

_1528285012.unknown

_1528285014.unknown

_1528285015.unknown

_1528285013.unknown

_1528285010.unknown

_1528285011.unknown

_1528285009.unknown

_1528284963.unknown

_1528284979.unknown

_1528284987.unknown

_1528284995.unknown

_1528285004.unknown

_1528285006.unknown

_1528285007.unknown

_1528285005.unknown

_1528284999.unknown

_1528285001.unknown

_1528285003.unknown

_1528285002.unknown

_1528285000.unknown

_1528284997.unknown

_1528284998.unknown

_1528284996.unknown

_1528284991.unknown

_1528284993.unknown

_1528284994.unknown

_1528284992.unknown

_1528284989.unknown

_1528284990.unknown

_1528284988.unknown

_1528284983.unknown

_1528284985.unknown

_1528284986.unknown

_1528284984.unknown

_1528284981.unknown

_1528284982.unknown

_1528284980.unknown

_1528284971.unknown

_1528284975.unknown

_1528284977.unknown

_1528284978.unknown

_1528284976.unknown

_1528284973.unknown

_1528284974.unknown

_1528284972.unknown

_1528284967.unknown

_1528284969.unknown

_1528284970.unknown

_1528284968.unknown

_1528284965.unknown

_1528284966.unknown

_1528284964.unknown

_1528284947.unknown

_1528284955.unknown

_1528284959.unknown

_1528284961.unknown

_1528284962.unknown

_1528284960.unknown

_1528284957.unknown

_1528284958.unknown

_1528284956.unknown

_1528284951.unknown

_1528284953.unknown

_1528284954.unknown

_1528284952.unknown

_1528284949.unknown

_1528284950.unknown

_1528284948.unknown

_1528284929.unknown

_1528284943.unknown

_1528284945.unknown

_1528284946.unknown

_1528284944.unknown

_1528284931.unknown

_1528284942.unknown

_1528284930.unknown

_1528284925.unknown

_1528284927.unknown

_1528284928.unknown

_1528284926.unknown

_1528284923.unknown

_1528284924.unknown

_1528284922.unknown

